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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ

phục vụ các khu công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 90/TTr- STMDL ngày 28/3/2007 về việc đề nghị ban hành Chương trình phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp giai đoạn 2006-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ
 phục vụ các khu công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-UBND 
ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Phần I

TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI, DU LỊCH 

ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2001 - 2005
I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Đóng góp tăng trưởng GDP của tỉnh.

Tốc độ tăng bình quân của GDP thương mại, dịch vụ giai đoạn 2001-2005 là 12,1%. 

Năm 2005, GDP thương mại, dịch vụ đạt 4.397 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28% GDP chung cả tỉnh. 

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.

Giai đoạn 2001 - 2005, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt tốc độ tăng 20,4% năm. Năm 2005, đạt trên 17.364 tỷ đồng.

3. Xuất nhập khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2005: Tốc độ tăng bình quân là 14,71%. Năm 2005, đạt trên 3.186 triệu USD. 

Kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2001 - 2005: Tốc độ tăng bình quân là 16,48%/năm. Năm 2005, đạt trên 4.183 triệu USD.
4. Du lịch.

Tốc độ tăng bình quân tổng lượt khách 5 năm 2001 - 2005 là 31,75% và doanh thu dịch vụ du lịch là 22,32%.

Năm 2005, đạt 707.392 lượt khách tăng 3 lần và doanh thu đạt 146,344 tỷ đồng tăng 2 lần so với năm 2001.

5. Quản lý thị trường.

Tổng số vụ kiểm tra: 16.048 vụ.

Tổng số vụ vi phạm: 14.219 vụ. Chiếm tỷ lệ 89% số vụ vi phạm/số vụ kiểm tra.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước: 14.363 triệu đồng.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về thương mại, du lịch.

Đã hoàn chỉnh quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai 2006-2010, định hướng đến năm 2020 và bổ sung quy hoạch trung tâm thương mại, siêu thị vào quy hoạch phát triển thương mại Đồng Nai 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới chợ và mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

Kết cấu hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư phát triển, siêu thị BigC đang hoạt động, siêu thị Vimart (hoạt động trở lại năm 2006), triển khai thực hiện dự án siêu thị Coop - Mart,. Riêng 2 dự án của Bộ Thương mại, sàn giao dịch thương mại điện tử tại Biên Hòa: Đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, đấu thầu và chờ triển khai thi công; đã giới thiệu địa điểm (105 ha) xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm và hội nghị Quốc tế Long Thành cho Bộ Thương mại, chờ ý kiến thống nhất của các Bộ ngành Trung ương để báo cáo xin chủ trương của Chính phủ. Về mạng lưới chợ: Phát triển một số chợ loại 3 ở khu vực nông thôn (chợ Long Phú, chợ Đồi 61); phát triển một số chợ loại 1, loại 2 ở thành phố, thị tứ (chợ Sặt, chợ Hóa An, chợ Sông Ray…), ngoài ra tại thành phố Biên Hòa tổ chức đưa chợ đêm Biên Hùng đi vào hoạt động, trong 5 năm đã đầu tư xây dựng mới 13 chợ, cải tạo nâng cấp sửa chữa 26 chợ. Mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu phát triển theo quy hoạch, trong 5 năm xây dựng mới 87 cửa hàng và cải tạo nâng cấp 183 cửa hàng. 

Các mặt hàng xuất khẩu đa dạng, những mặt hàng chủ lực của tỉnh như: Dệt may, giày da, hạt điều, đồ gỗ… tăng trưởng, phát triển khá ổn định. Đến năm 2005, toàn tỉnh đã có trên 880 doanh nghiệp tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu, thị trường mở rộng sang các nước thuộc khu vực EU, Châu Phi, Châu Úc, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ tăng mạnh. 

Các thành phần kinh tế có bước đổi mới và phát triển: Doanh nghiệp Nhà nước được sắp xếp lại theo hình thức cổ phần hóa và hoạt động có hiệu quả; kinh tế tập thể từng bước đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 của BCHTW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân phát triển mạnh và chi phối phần lớn thị trường bán lẻ (80%). Đến năm 2005, có 56.307 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó: 16 cơ sở quốc doanh, 17 hợp tác xã thương mại dịch vụ, 719 công ty cổ phần và trách nhiệm hữu hạn, 883 doanh nghiệp tư nhân, 15 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 54.657 hộ kinh doanh cá thể. 

Hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường, tổ chức nhiều hình thức hội chợ, hội thảo, thông tin, quảng bá, khảo sát thị trường trong và ngoài nước, gặp gỡ Tham tán thương mại Việt Nam… giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực kinh doanh…

Về lĩnh vực du lịch, một số tuyến điểm du lịch được quy hoạch, đã và đang đầu tư như: Sân Golf Long Thành, thác Giang Điền, khu du lịch Bửu Long, làng 

bưởi Tân Triều, khu di tích lịch sử chiến khu Đ, tuyến du lịch sông Đồng Nai,… từng bước định hướng phát triển, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch. 

Công tác thanh kiểm tra, kiểm soát thị trường phát huy khá tốt, có tác động tích cực vào lưu thông hàng hóa, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng.

Về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa: Ứng dụng tin học và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào công tác giải quyết hồ sơ cho thương nhân, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết các loại hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như: Gas, rượu, thuốc lá, phê duyệt kế hoạch nhập khẩu trong 4 ngày làm việc (quy định 15 ngày); Văn phòng đại diện trong 10 ngày làm việc (quy định 15 ngày); cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 12 ngày làm việc (quy định 15 ngày); xác nhận, chấp thuận khuyến mại trong 4,5 ngày (quy định 07 ngày).

2. Về dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp.

Trong 5 năm qua, lĩnh vực dịch vụ nói chung, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp nói riêng như: Kho cảng, giao nhận, vận chuyển hàng hóa, tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, ăn uống, dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhà trọ,… phát triển khá nhanh theo nhu cầu phát triển các khu công nghiệp, đáp ứng phần nào việc phục vụ người lao động tại khu công nghiệp tập trung.

 Được sự quan tâm chỉ đạo, ngày 09/3/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-CT-UBT thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ người lao động trong các khu công nghiệp. Sau hơn hai năm hoạt động, một số dịch vụ cơ bản phục vụ người lao động trong các khu công nghiệp như: Ăn, ở, đi lại, khám chữa bệnh đã được các ngành, các cấp chú trọng triển khai thực hiện các chương trình như sau:

2.1. Chương trình xe đưa rước công nhân: Thực hiện việc kết hợp sử dụng các tuyến xe buýt có trợ giá từ ngân sách tỉnh với bảy tuyến xe buýt nội ô Biên Hòa và các vùng phụ cận, nhằm phục vụ cho người lao động tại các doanh nghiệp như: Chang Shin, Pouchen, Việt Vinh; các khu công nghiệp Biên Hòa, Loteco, Gò Dầu, Nhơn Trạch… Tổng số xe hoạt động đưa rước công nhân đến nay là 209 xe/7510 ghế; vận chuyển cho 26 nhà máy trong các khu công nghiệp. Số lượng đưa rước trong 10 tháng năm 2006 là 733.318 lượt người.
2.2. Chương trình nhà ở cho người lao động. Phối hợp với Ban Kinh tế Tỉnh ủy tổ chức việc khảo sát, điều tra đánh giá hiện trạng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp. Từ đó đã xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về xã hội hóa nhà ở công nhân trong các khu công  nghiệp. Chương trình nhà ở tại các địa phương có khu công nghiệp như: Thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, 

huyện Trảng Bom đều có dự án đầu tư xây dựng nhà cho công nhân thuê, đã có một số doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư một số công trình vào lĩnh vực này.

2.3. Chương trình khám chữa bệnh cho người lao động, được triển khai thực hiện thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế. Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân 128 doanh nghiệp. Tổng số công nhân được khám là 78.897 người. Đã tổ chức tập huấn về công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động cho 23 doanh nghiệp, với 560 người tham dự. Đã hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 25 cơ sở khám chữa bệnh bao gồm các bệnh viện, các phòng khám, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

- Tổng số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm y tế: 565 doanh nghiệp

- Tổng số lao động tham gia bảo hiểm y tế: 191.100 lao động

- Tổng số tiền thu được từ việc đóng bảo hiểm y tế: 50,79 tỷ đồng

- Đã khám chữa bệnh cho 1.044.161 lượt công nhân

- Tổng số tiền đã thanh toán cho việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế: 50.052 tỷ đồng

- Cấp sổ nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho 137.000 lượt công nhân với số tiền thanh toán là 36,055 tỷ đồng.

2.4. Chương trình suất ăn công nghiệp, đã xây dựng tiêu chí cho các doanh nghiệp cung ứng suất ăn công nghiệp cần đạt tới, tổ chức khảo sát và giới thiệu cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, làm cơ sở cho việc giới thiệu với các nhà đầu tư. Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông cung cấp bình quân trên 15 ngàn suất ăn/ngày (giá cả ổn định 5 ngàn đồng/suất, chất lượng tốt) cho công nhân các khu công nghiệp. Đang triển khai việc mở rộng cung cấp suất ăn công nghiệp đến các khu công nghiệp Nhơn Trạch, Trảng Bom... 

2.5. Chương trình dịch vụ nhà trẻ, trường mẫu giáo, Sở Giáo dục-Đào tạo đã xây dựng hoàn thành chuẩn bị triển khai; còn lại 04 chương trình gồm: Dịch vụ tham quan nghỉ dưỡng (Sở Thương mại-Du lịch); Dịch vụ giáo dục giới tính (Hội Liên hiệp Phụ nữ); Dịch vụ vui chơi giải trí (Sở Văn hóa Thông tin); Dịch vụ tiệc cưới (Liên đoàn Lao động) đang trong quá trình dự thảo, lấy ý kiến các ngành và chuẩn bị kế hoạch triển khai trong năm 2007. 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

1. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhìn chung phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tốc độ phát triển công nghiệp. Đặc biệt là các dịch vụ ăn, ở, đi lại... phục vụ các cụm, khu công nghiệp tập trung phát triển còn chậm và tự phát.

2. Năng lực kinh doanh, sức cạnh tranh của hệ thống thương mại Nhà nước trên địa bàn còn yếu, chưa có doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mũi nhọn. Kinh tế 


tập thể hoạt động còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn. Thương mại ngoài quốc doanh vẫn còn ở quy mô nhỏ.

3. Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khá (gần 15%), nhưng chưa đạt mục tiêu nghị quyết đã đề ra (18-19%). Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng ngày càng giảm trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn.

4. Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch còn yếu kém, đầu tư cho phát triển thương mại, dịch vụ hàng năm trên địa bàn còn ở mức thấp, chưa hình thành được kênh lưu thông hàng hóa hiện đại dưới hình thức hệ thống, tập đoàn của các thành phần kinh tế trong nước.

5. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành thương mại du lịch còn hạn chế, việc giáo dục ý thức cộng đồng trong lĩnh vực du lịch chưa được quan tâm như: Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên; thái độ ứng xử lịch thiệp, mến khách trong giao tiếp, v.v...

6. Hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch chưa có chương trình thiết thực, chưa thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát mở rộng thị trường nước ngoài; sự liên kết vùng còn mang tính hình thức, chưa tạo được mối liên kết để phát huy thế mạnh của các địa phương trong vùng. 

7. Hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại mặc dù đã có nhiều cải tiến nhưng nhìn chung còn mang tính sự vụ hành chính, công tác nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và hoạch định chiến lược khai thác những lợi thế, huy động các nguồn lực trong tỉnh, thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư mở rộng, phát triển thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.

8. Các chương trình phát triển dịch vụ phục vụ khu công nghiệp tuy đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho khu công nghiệp, người lao động. Tuy nhiên, sự phát triển còn chậm, công tác quản lý, sắp xếp thiếu chặt chẽ… chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của khu công nghiệp tập trung, nhất là ở các khu công nghiệp mới phát triển. Số lượng, chất lượng của một số dịch vụ còn nhiều hạn chế. Cụ thể như:

- Phần lớn nhà trọ cho công nhân chủ yếu được xây dựng xen kẽ trong các khu dân cư, điều kiện sinh hoạt của các nhà trọ ở mức trung bình, thiếu các tiện nghi tối thiểu, diện tích phòng ở chật hẹp, vệ sinh môi trường không đảm bảo… đã ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống của người lao động.

- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp chưa thu hút sự đầu tư các doanh nghiệp, các Công ty Kinh doanh Nhà. Do đó, các dự án xây dựng nhà ở còn chiếm tỷ trọng rất thấp so với nhu cầu.

-  Dịch vụ phục vụ suất ăn công nghiệp mặc dù về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người lao động, nhưng qua khảo sát, mức tiền ăn trên một công nhân giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch khá lớn, do vậy nhìn chung chất lượng suất ăn còn thấp. Bên cạnh đó, việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm của một số cơ sở chế biến, bếp ăn cũng còn nhiều hạn chế, còn để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

- Các dịch vụ chất lượng cao như: Tài chính, ngân hàng; bưu chính viễn thông; cảng, kho vận, giao nhận; dịch vụ đào tạo; tư vấn,… thiếu chủ động, chậm trong việc phát triển mạng lưới, chi nhánh; chất lượng chuyên môn, tính nghiệp vụ cũng chưa cao, chưa tương xứng với sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn. Do đó, chưa khai thác được tối đa lợi nhuận từ các loại hình dịch vụ này trong điều kiện hiện nay.

IV. NGUYÊN NHÂN:

1. Cơ chế chính sách của Nhà nước về thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực phân phối chưa thực sự được mở cửa. Một số ngành, địa phương còn xem nhẹ vị trí, vai trò của nó; chưa thấy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ sẽ tạo điều kiện, tiền đề phát triển các lĩnh vực khác. Do đó, thiếu quan tâm chỉ đạo, thiếu các chương trình, giải pháp đồng bộ… để thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển nhanh và bền vững.

2. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tiếp cận thị trường còn hạn chế. Doanh nghiệp thương mại Nhà nước chậm được đổi mới, chưa khẳng định được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường.

3. Thương nghiệp Hợp tác xã còn thiếu về vốn đầu tư, chiếm thị phần nhỏ. Thương nghiệp ngoài quốc doanh phát triển về số lượng, nhưng vẫn trong tình trạng phát triển tự phát là chủ yếu, quy mô buôn bán nhỏ. 

4. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh vừa qua chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất, nhất là sản xuất công nghiệp, mà chưa chú trọng nhiều lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Công tác phân tích dự báo thị trường còn yếu.

5. Chậm có chiến lược và quy hoạch phù hợp với tiềm năng của ngành trong từng giai đoạn với lộ trình phù hợp. Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thời gian qua chưa gắn với quy hoạch phát triển các dịch vụ phục vụ khu công nghiệp, nguồn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách hàng năm bố trí cho hạ tầng dịch vụ phục vụ khu công nghiệp còn thấp.

6. Mặt bằng dành cho triển khai các dự án phát triển thương mại, du lịch luôn gặp vướng mắc trong khâu giải tỏa đền bù, gây khó khăn đối với nhà đầu tư. Lợi nhuận kinh doanh một số dịch vụ phục vụ khu công nghiệp như nhà ở cho công nhân, suất ăn công nghiệp, đưa rước... còn thấp; thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư thỏa đáng; thủ tục hành chính còn một số điểm chưa thực sự thông thoáng. Do đó chưa thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

7. Sự phối hợp trong quản lý giữa địa phương với các Bộ, ngành ở Trung ương chưa chặt chẽ; sự hợp tác, hỗ trợ nhằm phát huy những lợi thế so sánh của từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trên lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Phần II

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH,

DỊCH VỤ PHỤC VỤ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006-2010.

I. ĐỊNH HƯỚNG:

Tập trung phát triển mạnh thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp 5 năm tới, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với những nội dung chủ yếu: Phát triển và mở rộng liên kết thị trường nội địa, trước hết với thị trường thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước mở rộng thị trường khu vực để tiến tới hội nhập kinh tế Quốc tế.

Chú trọng công tác phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt tập trung phát triển dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp. Đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu (chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị...), triển khai nhanh các dự án phát triển các khu du lịch trọng điểm của tỉnh (tập trung tuyến du lịch sông Đồng Nai, khu di tích chiến khu Đ). Tăng cường quản lý Nhà nước, tích cực ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:
1. Đóng góp tăng trưởng GDP của tỉnh:
Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP thương mại, dịch vụ đạt từ 15%-16%/năm, đến năm 2010 đạt xấp xỉ 8.780 tỷ đồng. Tỷ trọng thương mại, dịch vụ đến năm 2010 chiếm 34% trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh.

2. Phát triển thị trường nội địa:
a. Nhiệm vụ:

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm trên 19,9%, đến năm 2010 đạt khoảng 42,7 ngàn tỷ đồng. 

Tỷ trọng bán lẻ hàng hóa lưu chuyển qua loại hình trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi... chiếm khoảng 20 - 22%, và đạt gần 9000 tỷ đồng vào năm 2010.

Thành phố Biên Hòa đi đầu thực hiện văn minh thương mại, phát triển trung tâm thương mại, siêu thị, cải tạo và nâng cấp chợ truyền thống... đạt tỷ trọng bán lẻ hàng hóa lưu chuyển qua loại hình trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi... từ 30 - 35% trong tổng mức bán lẻ, và đạt ở mức trên 6 ngàn tỷ đồng vào năm 2010. Sau năm 2010, xóa bỏ triệt để các chợ “Cóc”, chợ tạm trên các tuyến phố, góp phần xây dựng  thành phố Biên Hòa văn minh hiện đại.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Thực hiện

2005
	CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH 2006-2010

(Tốc độ tăng BQ 20-22%/năm)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Tổng mức LCHHBL
	%
	Tổng mức LCHHBL
	%
	Tổng mức LCHHBL
	%
	Tổng mức LCHHBL
	%
	Tổng mức LCHHBL
	%
	Tổng mức LCHHBL
	%

	Tổng số
	17.364
	100
	20.500
	100
	25.500
	100
	29.600
	100
	35.500
	100
	42.700
	100

	Khu vực trong nước
	16.060
	92,5
	18.850
	92,0
	23.205
	91,5
	27.000
	91,2
	32.300
	91
	38.700
	90,6

	Khu vực có vốn ĐTNN
	1.304
	7,5
	1.650
	8,0
	2.295
	8,5
	2.600
	8,8
	3..200
	9
	4.000
	9,4


b. Giải pháp:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 12/NQ-TW ngày 03/01/1996 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh, đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng cho quá trình chỉ đạo điều hành phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2006-2010.  

Xây dựng trung tâm thương mại có quy mô cấp vùng tại thành phố Biên Hòa, trung tâm thương mại có quy mô phù hợp tại thị xã Long Khánh, huyện Thống Nhất và các khu công nghiệp. Xây dựng hệ thống siêu thị tại thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Long Thành và một số thị trấn, thị tứ khi có đủ điều kiện (Phụ lục 01).

Chú trọng xây dựng chợ truyền thống khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, cung ứng vật tư, nguyên vật liệu và tiêu thụ nông phẩm của nông dân, gắn nối thành thị với nông thôn. Trước mắt, ưu tiên đầu tư mở rộng các chợ quá tải, quá cũ, di dời các chợ vi phạm lộ giới giao thông, nâng cấp các chợ tại các trung tâm thị trấn, xây dựng chợ đầu mối (Phụ lục 02).
Phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhanh mạng lưới tổng đại lý cung ứng phân phối vật tư, hàng tiêu dùng và thu mua tiêu thụ nông sản khu vực nông thôn (Phụ lục 03).

Tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 03/NQ-TW khóa IX và Quyết định số 220/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước. Trước hết giải quyết dứt điểm các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, tiếp tục hoàn thành việc cổ phần hóa các doanh nghiệp.

Củng cố phát triển các Hợp tác xã thương mại - dịch vụ hiện có, phát triển hợp tác xã mới theo hướng tập trung ở các khu vực đông dân, các khu công nghiệp, thành phố, thị trấn; mở rộng đối tượng tham gia hợp tác xã là những hộ kinh doanh có vốn, có tay nghề, có tâm huyết phát triển hợp tác xã.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, định hướng và vận dụng tốt các chính sách, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Thực hiện tốt công tác quản lý sau cấp phép.

3. Xuất khẩu:

a. Nhiệm vụ:

Xuất khẩu thời kỳ 2006-2010 trên địa bàn tỉnh phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20-22%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010 toàn tỉnh đạt từ 8 đến 10 tỷ USD, các doanh nghiệp địa phương đạt mức xấp xỉ 400 triệu USD; trong đó thành phố Biên Hòa là địa bàn xuất khẩu lớn nhất, đạt khoảng trên 5 tỷ USD, chiếm trên 60% kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh. Cụ thể như sau:





                                                                               Đơn vị tính: triệu USD
	Chỉ tiêu
	Thực hiện

2005
	KẾ HOẠCH 2006-2010 (Tốc độ tăng BQ 20-22%/năm)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%

	KNXK
	3.186
	28,17
	4.275,5
	20
	5.460
	20,4
	5.545
	20,4
	6.675
	20,6
	8.050
	20,6

	1. TW
	82,4
	23,72
	109,3
	11,3
	130
	10,5
	120
	14,3
	132
	10
	150
	13,6

	2. ĐP
	195,5
	18,48
	244,5
	14,5
	308
	15,5
	295
	13,5
	338
	14,5
	390
	15,3

	3. FDI
	2.908,4
	29,03
	3.921,7
	20,5
	5.022
	21
	5.130
	21
	6.205
	21
	7.510
	21


b. Giải pháp:

Triển khai chương trình hỗ trợ đầu tư sản phẩm công, nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 nhằm phát triển nguồn hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu và tăng kim ngạch mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, bao gồm các nhóm mặt hàng chủ yếu: Cà phê, hạt điều nhân, sản phẩm gỗ, hạt tiêu, cao su, thủ công mỹ nghệ (chủ yếu là hàng gốm mỹ nghệ).

Tăng dần tỷ trọng hàng nông sản qua chế biến, tinh chế đối với nhóm hàng nông sản; giảm dần tỷ trọng hàng nông sản xuất thô hoặc chỉ qua sơ chế.
Khai thác tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước, tăng hàm lượng nội địa hóa trong một số sản phẩm xuất khẩu như: May mặc, giày dép, sản phẩm điện tử,... nhằm tăng thêm giá trị trong tổng giá trị sản phẩm xuất khẩu.  
Nâng cao tỷ trọng xuất khẩu của nhóm sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao như: Sản phẩm điện tử, linh kiện máy tính,...
Tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng các chính sách ưu đãi đầu tư, xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư của các tập đoàn xuyên Quốc gia và các nhà sản 

xuất lớn, xây dựng các khu công nghệ cao và có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9000, ISO 14000... nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu.

Phát triển thị trường trên cơ sở đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế Quốc tế: Tích cực, chủ động mở rộng thị trường, đa phương hóa và đa dạng hóa với các đối tác; tận dụng mọi khả năng để tăng mức xuất khẩu trên các thị trường đã có, tích cực mở rộng thị trường mới.
Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh, duy trì củng cố tốt mối quan hệ và có chương trình hợp tác giữa Đồng Nai với các địa phương đã đặt quan hệ. 
4. Nhập khẩu:
Nhập khẩu thời kỳ 2006-2010 phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng bình quân ở mức 16-17% năm, đạt kim ngạch nhập khẩu xấp xỉ 9 tỷ USD vào năm 2010. Cụ thể:                           
                                                                                          Đơn vị tính: triệu USD

	Chỉ tiêu
	Thực hiện

2005
	KẾ HOẠCH 2006-2010 (Tốc độ tăng BQ 16 -17%/năm)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%
	KN
	%

	KNNK
	4.183,3
	27,36
	4.999,118
	18,9
	5.762
	15,8
	6.675
	15,8
	7.735
	15,9
	8.960
	16

	1/ TW
	57,5
	25
	62,8
	6,08
	72
	12,5
	80
	11,1
	90
	12,5
	100
	11,1

	2/ ĐP
	118,9
	6,16
	125,5
	10,1
	146
	11,5
	165
	13
	185
	12,1
	208
	12,4

	3/ FDI
	4.006,9
	28,16
	4.810,818
	19,3
	5.544
	16
	6.430
	16
	7.460
	16
	8.652
	16


5. Du lịch: (phụ lục 4)

a. Nhiệm vụ:
Tốc độ tăng bình quân doanh thu du lịch là 16,60%/năm, tăng bình quân lượt khách du lịch là 22,60%/năm. Đến 2010, doanh thu du lịch đạt 314 tỷ đồng, thu hút trên 1,9 triệu lượt khách.
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện

2005
	CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH 2006-2010

Tổng lượt khách tăng BQ 22,60%/năm

Doanh thu du lịch tăng BQ 16,60%/năm

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1. Tổng lượt khách:
	Luợt người
	707.392
	855.000
	1.043.000
	1.272.460
	1.565.125
	1.956.407

	- Khách lưu trú

Trong đó: Khách Quốc tế
	“

“
	687.241

15.550
	831.000

19.000
	1.013.500

22.000
	1.236.470

26.840
	1.520.858

33.013
	1.901.073

41.267


	- Khách lữ hành

Trong đó: Khách Quốc tế
	“

“
	20.151

256
	24.000

900
	29.500

1.100
	35.990

1.342
	44.267

1.650
	55.335

2.063

	2.Tổng doanh thu du lịch:
	Triệu đồng
	146.344
	168.000
	195.000
	226.200
	264.654
	314.938


b. Giải pháp:
Xây dựng khu phức hợp dịch vụ - giải trí - thương mại Cù lao Tân Vạn, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa (đây là khu vực tiếp giáp với các khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Loteco và Amata) với các loại hình dịch vụ như mua sắm, vui chơi giải trí, ẩm thực và du lịch hội nghị; xây dựng khu dịch vụ, du lịch sinh thái đô thị Nhơn Trạch nhằm phục vụ khách Quốc tế đến làm việc và tham quan nghỉ dưỡng, phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 2, Gò Dầu, Long Thành; khu du lịch vui chơi giải trí “Thế giới tuổi thơ” tại Nhơn Trạch.

Xây dựng khu giải trí kết hợp ẩm thực tại khu vực trại bò sữa Long Thành. Khu này có thể kết hợp phục vụ ẩm thực cho khách du lịch đi tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Tăng cường các dịch vụ vui chơi giải trí, tham quan, văn hóa và hành hương nhằm thu hút lượng khách du lịch nội địa lớn đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là các thế mạnh hiện có của tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển; đẩy mạnh xây dựng các cụm du lịch lớn, nhiều loại dịch vụ giải trí phong phú để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ưu tiên phát triển hình thức tham quan, nghỉ dưỡng, văn hóa bằng việc vận dụng khai thác các tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, xã hội hiện có, vốn là thế mạnh của Đồng Nai như: Vườn Quốc gia Cát Tiên, thác Mai - hồ nước nóng, làng nghề dệt thổ cẩm, gốm, núi Chứa Chan - chùa Gia Lào.

Phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch chính: Du lịch tham quan, vui chơi giải trí. Du lịch sinh thái rừng, sông nước, vườn cây ăn trái: Tập trung ở trung tâm thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Vĩnh Cửu tiếp giáp các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước và Lâm Đồng gồm tuyến du lịch vườn bưởi Tân Triều, vườn trái cây Long Thành, khu du lịch Bò Cạp Vàng; tuyến du lịch Hồ Trị An nối khu di tích lịch sử Chiến khu Đ, vườn Quốc gia Cát Tiên, làng dân tộc Phú Lý, Tà Lài,... khai thác thế mạnh tuyến quốc lộ Hà Nội, tuyến du lịch hành hương và giải trí dọc theo Quốc lộ 51.

Đầu tư xây các khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp có các công trình thể thao tổng hợp, khu hội nghị, hội thảo, văn phòng cho thuê,… để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của khách du lịch Quốc tế.

Xây dựng hệ thống nhà hàng kinh doanh ăn uống đạt tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tôn tạo các di tích - lịch sử văn hóa phục vụ du lịch.

6. Xúc tiến thương mại, du lịch: (Phụ lục 05)
Hình thành và phát triển hệ thống thương mại điện tử, trước mắt phối hợp Bộ Thương mại triển khai nhanh việc thi công dự án sàn giao dịch thương mại điện tử khu vực phía Nam tại thành phố Biên Hòa.

Phối hợp Bộ Thương mại thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ, triển lãm, Hội nghị Quốc tế Long Thành. Chuẩn bị những điều kiện cho việc phát triển khu vực này thành một Trung tâm Thương mại tổng hợp có quy mô lớn, hiện đại, tầm cỡ Quốc tế, với nhiều chức năng: Showroom, nơi giao dịch bán buôn, siêu thị bán lẻ, văn phòng cho thuê, nơi cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ ngân hàng, khu hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, khách sạn cao cấp và nơi vui chơi giải trí,...

Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Thương mại, Tổng Cục Du lịch và các Bộ ngành Trung ương, Sứ quán Việt Nam tại nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, khảo sát, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu và xây dựng hình ảnh, thương hiệu mới cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Đồng Nai, thúc đẩy đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ mới làm tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, thông tin thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước. Chủ động liên kết vùng,  hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch ngoài tỉnh (thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng...) mở các chi nhánh tại Đồng Nai nhằm khai thác, kinh doanh lữ hành du lịch trên địa bàn, kết nối các tour liên tỉnh. Xúc tiến thành lập doanh nghiệp du lịch thanh niên, Hiệp hội doanh nghiệp du lịch tỉnh Đồng Nai.

Phối hợp các ngành, địa phương rà soát quy hoạch các dự án gắn với quy hoạch sử dụng đất trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp, trên cơ sở đó phối hợp với các trung tâm xúc tiến thương mại-đầu tư trong và ngoài nước kêu gọi vốn đầu tư, triển khai nhanh các dự án theo quy hoạch

Thành lập quỹ xúc tiến thương mại-du lịch, hình thành bộ máy tổ chức và cơ sở vật chất để đưa Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch Đồng Nai đi vào hoạt động trong quý IV/2006.

7. Về phát triển dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp:
Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp; Sở Thương mại - Du lịch làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, tác động các ngành, các địa phương huy động mọi nguồn lực phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ quan trọng phục vụ cho các khu công nghiệp theo chương trình đã được UBND tỉnh phân công như sau: 

- Nhà ở cho công nhân: Phát triển xây dựng 1.450.000 m2 nhà ở để phục vụ cho cho khoảng 163 ngàn công nhân thuê ở, mua hoặc trả góp; vốn đầu tư hàng năm khoảng 178 tỷ đồng: Sở Xây dựng chủ trì thực hiện.

- Dịch vụ cảng, kho vận, xe đưa rước: Sở Giao Thông - Vận tải;

- Dịch vụ khám chữa bệnh: Sở Y tế;

- Dịch vụ Tư vấn trợ giúp pháp lý: Sở Tư pháp;

- Hệ thống thông tin liên lạc: Sở Bưu chính - Viễn thông; 

- Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: Ngân hàng, Bảo hiểm; 

Phát triển các khu du lịch phức hợp phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của các đối tượng trong các khu công nghiệp. Trước mắt, tham mưu Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai 04 chương trình phát triển dịch vụ: Đi lại, suất ăn công nghiệp, nhà ở, khám chữa bệnh cho người lao động trong các khu công nghiệp; triển khai nhanh 05 chương trình còn lại bao gồm: Tham quan nghỉ dưỡng; giáo dục giới tính; phát triển nhà trẻ trường mẫu giáo; tiệc cưới và dịch vụ vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của người lao động, từng bước đáp ứng nhu cầu cơ bản của người lao động trong các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.   

Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng cụ thể các chương trình đầu tư phát triển các ngành mũi nhọn đột phá như: Dịch vụ nhà ở phục vụ các đối tượng tái định cư, chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp, công nhân, sinh viên và các đối tượng khác. Phát triển hệ thống vận tải công cộng để phục vụ đưa rước công nhân các khu công nghiệp và đi lại của dân cư trên địa bàn; hiện đại hóa dịch vụ vận tải hàng hóa, kho bãi, cầu cảng; hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc; đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế, dịch vụ đào tạo và các dịch vụ văn hóa - thể thao lành mạnh; phát triển các dịch vụ tài chính, bao gồm các công cụ và nghiệp vụ hiện đại; phát triển du lịch sinh thái, văn hóa lễ hội; cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Quốc tế đến các đối tượng có nhu cầu.

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng ban hành hệ thống tiêu chí để đánh giá, xác định một số dự án trọng điểm, dự án trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ cho khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, triển khai quy hoạch, mời gọi vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án (danh mục dự án kèm theo). Trong đó, quan tâm đặc biệt là nhà ở, suất ăn công nghiệp, xe đưa rước, chợ, khu vui chơi giải trí. 

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn, các tổ chức đoàn thể khác, các ngành liên quan, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các địa phương tổ chức và thu hút lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân tham gia các tour du lịch, phát triển nhanh loại hình du lịch thanh niên, dã ngoại, về nguồn tham quan các di tích lịch sử Chiến khu Đ, Văn Miếu Trấn Biên, du lịch tham quan khu công nghiệp v.v…
Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo, bồi dưỡng cho lao động khu công nghiệp về nghiệp vụ thương mại, xuất nhập khẩu, kiến thức hội nhập Quốc tế, tổ chức thương mại thế giới WTO.

Đối với các dịch vụ do Sở Thương mại - Du lịch chủ trì thực hiện sẽ tập trung triển khai các công việc sau:

- Dịch vụ suất ăn công nghiệp: Nghiên cứu, tác động hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng suất ăn công nghiệp về vay vốn ưu đãi từ quỹ ưu đãi đầu tư của tỉnh, phát triển mở rộng mạng lưới, chi nhánh, cửa hàng tại một số địa phương, khu công nghiệp có nhu cầu. Dự kiến đề nghị cho 20 doanh nghiệp vay vốn ưu đãi mỗi doanh nghiệp 500 triệu đồng, tổng cộng là 10 tỷ đồng.

- Thu thập danh sách các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, tổ chức khảo sát, lựa chọn các cơ sở đạt tiêu chuẩn để cung cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp giới thiệu với các nhà đầu tư. Tổ chức kiểm tra  vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh, chế biến suất ăn công nghiệp đảm bảo cung ứng cho người lao động đạt chất lượng, giá cả hợp lý và đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.

- Dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng: Phối hợp với tổ chức công đoàn trong việc vận động chủ doanh nghiệp tổ chức cho người lao động được đi tham quan-du lịch, nghỉ dưỡng, giúp người lao động thư giãn nhằm tái tạo sức lao động. Tác động, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành khai thác các loại hình tham quan nghỉ dưỡng cho người lao động trong dịp lễ, tết, ngày nghỉ của công nhân. 

- Rà soát quy hoạch các dự án gắn với quy hoạch sử dụng đất trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp và triển khai nhanh các dự án theo quy hoạch của khu, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

8. Công tác Thanh tra, Quản lý thị trường: 

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thương mại, Luật Du lịch, Luật Cạnh tranh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo hướng chính quy, có tổ chức chặt chẽ đúng tinh thần Nghị quyết 12/NQ-TW ngày 03/01/1996 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tập trung thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch hại gia súc, gia cầm, vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hoá, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép của thương nhân trên địa bàn. 

9. Cải cách hành chính:
Cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho thương nhân. Thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định các lĩnh vực, công việc có khả năng phát sinh tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa và xử lý kiên quyết những hiện tượng nhũng nhiễu thương nhân của công chức. Tăng cường có hiệu quả công tác quản lý sau cấp phép, nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh.    

Hiện đại hóa cơ sở vật chất và các trang thiết bị, xây dựng thông tin cơ sở dữ liệu GIS, triển khai phần mềm văn phòng điện tử vào công tác quản lý, điều hành của Sở Thương mại - Du lịch.

10. Đào tạo nguồn nhân lực:
Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ công chức thuộc Sở Thương mại-Du lịch tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, chính trị phù hợp với tiêu chuẩn ngạch công chức, theo kế hoạch đào tạo cán bộ công chức giai đoạn 2006 - 2010 của UBND tỉnh. 

Phối hợp cơ quan Báo, Đài, các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng, bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch, cảnh quan môi trường, thái độ ứng xử văn minh, lịch thiệp, lòng mến khách...cho các tổ chức cá nhân, các đối tượng là học sinh, sinh viên.

11. Tăng cường sự hợp tác, liên kết vùng: (Phụ lục 06)
Chủ động có phương án, chương trình cụ thể, phối hợp với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương trong cả nước để hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quy hoạch, quản lý phát triển các loại hình dịch vụ giữa các địa phương, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương. Kết nối các doanh nghiệp, các tour du lịch, xúc tiến thương mại, kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án thương mại, du lịch, dịch vụ trọng điểm.

Phối hợp với các địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt các chính sách chung về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về mặt cơ chế chính sách cho phù hợp với cả vùng kinh tế trọng điểm. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Tổ chức quán triệt chương trình hành động trong toàn ngành. Hàng năm, xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình phối hợp giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.
Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập các dự án gọi vốn đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cơ sở dịch vụ trọng điểm, nhất là các dự án thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại, thông tin thị trường.
Đối với các lĩnh vực dịch vụ thuộc chức năng của các Sở, ngành có liên quan, Sở Thương mại-Du lịch có trách nhiệm là đầu mối tác động, đôn đốc các ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo phân công của UBND tỉnh.

Hướng dẫn, hỗ trợ việc tổ chức và hoạt động các Hiệp hội ngành nghề, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tạo điều kiện để Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại, dịch vụ theo hướng quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm các bộ phận; nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; cải tiến lề lối làm việc, tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và doanh nghiệp.

Thực hiện tốt việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm và tổng kết việc thực hiện chương trình này vào cuối năm 2010./.
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